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	 ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG

–––––––––
Số:           /TTr-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bắc Giang, ngày       tháng      năm 2024



TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định thưởng tiền 
đối với cá nhân được tặng danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” và 
tập thể, cá nhân lập thành tích trong các cuộc thi thuộc lĩnh vực văn hóa-xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
–––––––––––––––––––––––––
Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang.
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, UBND tỉnh kính trình Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định thưởng tiền đối với cá nhân được tặng danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” và tập thể, cá nhân lập thành tích trong các cuộc thi thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Căn cứ pháp lý
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
- Khoản 4
 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
- Khoản 1
 Điều 81 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022 (thay thế Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2005, 2009 và năm 2013);
- Điểm h
 khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Khoản 9
 Điều 8 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu;

- Khoản 2
 Điều 6 Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế;
- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (thay thế Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ).
2. Căn cứ thực tiễn

Qua hơn 06 năm triển khai thực hiện Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND và hơn 02 năm thực Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND, ngoài căn cứ pháp lý thay đổi, đã có những phát sinh, bất cập cần phải sửa đổi, ban hành văn bản quy phạm pháp luật khác cho phù hợp với tình hình thực tiễn và các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước, cụ thể:

- Phát sinh một số cuộc thi, kỳ thi, giải thưởng, ngày hội, hội thao cấp tỉnh, khu vực quốc gia, quốc gia (toàn quốc) mà các tập thể, cá nhân của tỉnh tham gia đoạt giải nhưng không được khen thưởng theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND; đồng thời chưa quy định về thưởng tiền khi một cá nhân vừa là huấn luyện viên vừa là vận động tham gia và đoạt một giải hoặc nhiều giải của một cuộc thi.

- Những năm gần đây kinh tế của tỉnh luôn tăng trưởng ở mức cao, bình quân từ năm 2017 đến năm 2023 đạt 14,15%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh luôn tăng trưởng, năm 2017 đạt 6.275 tỷ đồng, năm 2023 đạt 17.279 tỷ đồng (tăng gấp 2,8 lần so với năm 2017).

- Việc chi thưởng tiền từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh cho cá nhân được tặng danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” và các tập thể, cá nhân, nhóm cá nhân đoạt giải trong các cuộc thi quy định tại Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND không còn phù hợp với khoản 2
 Điều 11 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022.

Với các căn cứ trên, việc ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thưởng tiền đối với cá nhân được tặng danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” và tập thể, cá nhân lập thành tích trong các cuộc thi thuộc lĩnh vực văn hóa- xã hội là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO
1. Mục đích

Thể chế hóa kịp thời, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; khắc phục những phát sinh, bất cập từ thực tiễn; động viên kịp thời cá nhân được tặng danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú”, các tập thể, cá nhân lập thành tích trong các cuộc thi thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội; tạo khí thế mới, động lực mới thúc đẩy các phong trào thi đua của tỉnh phát triển.
2. Quan điểm xây dựng văn bản
Xây dựng dự thảo Quyết định phải đảm bảo nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN

1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định thưởng tiền đối với cá nhân được tặng danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” và tập thể, cá nhân lập thành tích trong các cuộc thi thuộc lĩnh vực thể thao, giáo dục-đào tạo, khoa học-kỹ thuật, văn hóa-văn nghệ, văn học-nghệ thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
2. Đối tượng áp dụng
a) Cá nhân được tặng danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú”. 
b) Tập thể, cá nhân được cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền của tỉnh cử tham gia, đoạt giải trong các cuộc thi quốc tế, châu lục, khu vực châu lục và cuộc thi cấp quốc gia, khu vực quốc gia, cấp tỉnh thuộc các lĩnh vực thể thao, giáo dục-đào tạo, khoa học-kỹ thuật, văn hóa- văn nghệ, văn học-nghệ thuật và báo chí. Đối với tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi quốc tế, châu lục, khu vực châu lục phải có văn bản cử hoặc đồng ý cho tham gia của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Huấn luyện viên, đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật, biên đạo múa, nghệ sĩ hòa âm, nghệ sĩ thiết kế mỹ thuật, giáo viên, giảng viên, người hướng dẫn được cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền của tỉnh phân công đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng tập thể, cá nhân đoạt giải trong các cuộc thi tại khoản 2 Điều này.

d) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan.

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Chính sách 1: Thưởng tiền đối với cá nhân được tặng danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú”

1.1. Mục tiêu của chính sách: Đảm bảo việc thưởng tiền cho cá nhân được tặng danh hiệu danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn tại của địa phương.
1.2. Nội dung chính sách: Quy định thưởng tiền đối với cá nhân được tặng danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú”.
1.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do:
Quy định thưởng tiền đối với cá nhân được tặng danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” là 18 triệu đồng (tương đương Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND).
Lý do: Không làm phát sinh thêm tiền thưởng; tiếp tục động viên, khích lệ đối với cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua, tạo được sức lan tỏa trong toàn xã hội để mọi người học tập, noi theo.
2. Chính sách 2: Thưởng tiền đối với các tập thể, cá nhân lập thành tích trong các cuộc thi thuộc lĩnh vực văn hóa-xã hội (gồm: thể thao, giáo dục-đào tạo, khoa học-kỹ thuật, văn hóa-văn nghệ, văn học-nghệ thuật và báo chí).
2.1. Mục tiêu của chính sách: 

Đảm bảo việc thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân đoạt giải trong các cuộc thi thể thao, giáo dục-đào tạo, khoa học-kỹ thuật, văn hoá - văn nghệ, văn học - nghệ thuật và báo chí đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn tại của địa phương.

2.2. Nội dung chính sách: Ngoài chính sách như hiện nay (tại Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND), bổ sung một số nội dung sau: 

a) Lĩnh vực thể thao: Bổ sung: (1) Giải vô địch thế giới, Châu Á, Đông Nam Á từng môn nhóm III vào nhóm mức thưởng Giải vô địch thế giới, Châu Á, Đông Nam Á từng môn; (2) Ngày hội văn hóa các dân tộc Dao (Hoa) toàn quốc vào nhóm mức thưởng giải vô địch quốc gia môn thể thao quần chúng; (3) Hội thao thể dục thể thao toàn quốc dành cho học sinh, sinh viên; Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc; Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc-Khu vực I vào nhóm mức thưởng giải toàn quốc dành cho học sinh, sinh viên; (4) Thưởng tiền đối với cá nhân vừa là huấn luyện viên vừa là vận động tham gia và đoạt một giải hoặc nhiều giải của một cuộc thi thì chỉ được thưởng tiền của huấn luyện viên; (5) Quy định số lượng huấn luyện viên để tính thưởng tiền theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 8 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP.

b) Lĩnh vực giáo dục-đào tạo, khoa học-kỹ thuật: Bổ sung: (1) Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp (do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức); Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam; Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh toàn quốc, Hội thi tin học trẻ toàn quốc; Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp quốc gia, Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc; Hội thi giảng viên, giáo viên giỏi toàn quốc vào nhóm mức thưởng cuộc thi quốc gia (toàn quốc); (2) Cuộc thi kỹ năng nghề tỉnh; Hội thi tin học trẻ tỉnh vào nhóm mức thưởng cuộc thi cấp tỉnh.

c) Lĩnh vực văn hoá - văn nghệ: Bổ sung quy định thưởng tiền đối với cuộc thi quốc tế (300%), châu lục và khu vực châu lục (200%) so với cuộc thi toàn quốc.

d) Lĩnh vực văn học-nghệ thuật: Bổ sung quy định thưởng tiền đối với cuộc thi chính thức về văn học nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

đ) Lĩnh vực báo chí: Bổ sung quy định: (1) Thưởng tiền giải Búa liềm vàng, giải Diên hồng, giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc tương đương giải báo chí quốc gia (do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức); (2) tăng mức thưởng tiền đối với giải quốc tế lên 300% (trước đây là 200% bằng với giải châu lục, khu vực châu lục) so với giải Thân Nhân Trung.
e) Tăng bình quân mức thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân đoạt giải trong các cuộc thi thuộc lĩnh vực thể thao, giáo dục-đào tạo, khoa học-kỹ thuật, văn hoá - văn nghệ, văn học - nghệ thuật và báo chí là 35% so với hiện nay.

2.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do:

Điều chỉnh mức thưởng tiền đang thực hiện hiện nay đối với các tập thể, cá nhân đoạt giải trong các cuộc thi thuộc lĩnh vực thể thao, giáo dục-đào tạo, khoa học-kỹ thuật, văn hoá - văn nghệ, văn học - nghệ thuật và báo chí tăng bình quân 35% (được quy đổi từ hệ số nhân với mức lương cơ sở), đồng thời bổ sung các nội dung nêu tại điểm 2.2 mục này vào nhóm thưởng tiền của các cuộc thi tương ứng.
Lý do: Tạo được sự công bằng giữa các cuộc thi cùng cấp độ, khác cấp độ và giữa các cuộc thi của các lĩnh vực khác nhau; khuyến khích, động viên, thúc đẩy tinh thần hăng say học tập, lao động sáng tạo trong huấn luyện, rèn luyện, thi và thi đấu của các tập thể, cá nhân, góp phần quan trọng thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển, tạo được vị thế, hình ảnh của tỉnh trong cả nước, tạo động lực cho phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với các tập thể, cá nhân lập thành tích trong các cuộc thi, từ đó tạo được sức lan tỏa trong toàn xã hội để mọi người học tập, noi theo.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

Năm 2023, tiền thưởng chi theo Quyết định 61/2021/QĐ-UBND là 180 triệu đồng; tiền thưởng chi theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND (quy đổi theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng) là 12,945 tỷ đồng (chi thực tế là 11,198 tỷ đồng). Tổng cộng tiền thưởng chi cho 02 Quyết định là 13,125 tỷ đồng.
Như vậy, nếu tính theo mức thưởng tiền của Đề cương chi tiết nghị quyết của HĐND tỉnh thì tổng tiến thưởng dự kiến là 17,475 tỷ đồng/năm, tăng 4,53 tỷ đồng so với hiện nay. Nguồn kinh phí thực hiện để thưởng tiền theo Nghị quyết này chi từ ngân sách tỉnh trong dự toán hằng năm của các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh quản lý lĩnh vực.

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN
Dự kiến văn bản sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua vào kỳ họp chuyên đề trong quý IV năm 2024 (nếu có) hoặc kỳ hợp thường kỳ cuối năm 2024.
(Kèm theo dự thảo Đề cương chi tiết Nghị quyết của HĐND tỉnh;

dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh; Báo cáo tác động của chính sách;

Báo cáo đánh giá Quyết định số: 41/2017/QĐ-UBND và 61/2021/QĐ-UBND;
Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến; ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị
và các tài liệu khác có liên quan).
Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);

- Các thành viên UBND tỉnh;

- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH;
- Lưu: VT, NC.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Ánh Dương


DỰ THẢO 








� Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


� Ngoài các hình thức khen thưởng được quy định tại Luật này, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể thực hiện các hình thức khen thưởng khác nhằm động viên đối với cá nhân, tập thể có thành tích để kịp thời nêu gương trong lao động, sản xuất, công tác và động viên phong trào thi đua, phù hợp với các nguyên tắc do Luật này quy định.


� Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương.


� Mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên của ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao quốc gia do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định theo quy định của pháp luật.


�  Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác để khen thưởng cho học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.


� Quỹ thi đua, khen thưởng được dùng để chi tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; chi thưởng đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho thành tích đạt được trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chi in, làm hiện vật khen thưởng hoặc tặng phẩm lưu niệm cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình.
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